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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA XVI - KHOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO
KỲ THI: CUỐI KỲ - HỌC KỲ 6; MÔN : HÁN CỔ 6

MÃ MÔN: CHIN106; MÃ LỚP: 516.CN.PALI106.1.A
GIẢNG VIÊN : TT.THS. THÍCH MINH THANH, SC.TS. THÍCH NỮ THẢO LIÊN

THỜI GIAN THI: 15H00 - 16H30; THỨ BA NGÀY 03/10/2023 ; PHÒNG 201 - TÒA HỌC ĐƯỜNG B

STT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 2010000030 Trần Trung Thiện T. Quảng Nhân      

2 2050000170 Nguyễn Thị Kim Anh TN. Hạnh Tịnh      

3 2050000200 Phạm Thị Ngọc Diệu TN. Diệu Liên      

4 2070000513 Nguyễn Văn Út T. Chơn Tín      

5 2150000008 Võ Quốc Bảo T. Vĩnh Tuấn      

6 2150000020 Nguyễn Nam Duy T. Đức Tâm      

7 2150000029 Lê Văn Đình T. Vạn An      

8 2150000077 Trần Thanh Lộc T. Huyền Tịnh      

9 2150000078 Trần Văn Lợi T. Quang Đạo      

10 2150000106 Lê Chí Nhân T. Minh Tâm      

11 2150000139 Lê Văn Sửu T. Minh Thành      

12 2150000140 Tiêu Tấn Sỹ T. Đồng Quang      

13 2150000158 Trần Quốc Tỉnh T. Quảng An      

14 2150000186 Trần Văn Thiện T. Minh Uyên      

15 2150000237 Lê Thị Kim Chi TN. Khai Liên      

16 2150000251 Phạm Thị Dung TN. Hiếu Viên      

17 2150000274 Nguyễn Thị Thuý Hằng TN. Thông Nghĩa      

18 2150000348 Thái Thị Cẩm Loan TN. Vạn Hiếu      

19 2150000363 Trần Thị Mai TN. Tuệ Quang      

20 2150000393 Võ Thị Nhi TN. Thành Như      

21 2150000404 Khuất Thị Ninh TN. Vĩnh Chánh      

22 2150000446 Lê Thị Kim Thảo TN. Nhuận Nguyên      

23 2150000478 Trần Thanh Thúy TN. Phúc Minh      

24 2150000485 Bùi Xuân Thủy TN. Hạnh Mãn      

25 2150000530 Lưu Thị Hồng Vân TN. Đức Liên      

TỔNG BÀI THI:

GIÁM THỊ
1

GIÁM THỊ
2

(Ký,ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ
(Ký, họ tên)

GIẢNG VIÊN


